
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NGHĨA HÀNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN LÀM

  VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)
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I BẬC TIỂU HỌC

* Môn Tiểu học cơ bản (Chỉ tiêu 7)

1 NH1101 Huỳnh Quỳnh Anh 23/12/1994 Nữ Kinh Xã Hành Tín Tây,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Hành
Tín Tây 85.5 85.5

2 NH1103 Huỳnh Thị Lệ Diễm 12/02/2001 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Hành
Thịnh 89.0 89.0

3 NH1106 Nguyễn Thị Kiều Ny 07/01/1995 Nữ Kinh Xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Hành
Minh 70.0 70.0

4 NH1107 Nguyễn Thị Phương Nhi 12/10/1995 Nữ Kinh Xã Đức Minh,
huyện Mộ Đức

Trường Tiểu học Thị
trấn Chợ Chùa 58.5

05 (con
thương
binh)

63,50

5 NH1108 Lê Thảo Phương 17/8/1998 Nữ Kinh Xã Long Hiệp,
huyện Minh Long

Trường Tiểu học Hành
Thịnh 87.0 87.0

6 NH1111 Đỗ Huyền Trân 23/9/1994 Nữ Kinh xã Hành Tín Đông,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Thị
trấn Chợ Chùa 91.5 91.5
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7 NH1112 Lê Thị Tường Vy 10/02/2002 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Hành
Thịnh 83.5 83.5

* Môn Tiếng anh (Chỉ tiêu 3)

1 NH1227 Đặng Nhật Tân 05/12/2000 Nam Kinh
Trường Giang,

Nông Cống, Thanh
Hóa

Trường Tiểu học Hành
Thiện 91.3 91.3

2 NH1231 Nguyễn Thị Trâm 02/10/1995 Nữ Kinh Xã Hành Nhân,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Hành
Đức 87.0 87.0

3 NH1233 Ngô Thùy Vy 16/02/1995 Nữ Kinh Thị trấn Chợ Chùa,
huyện Nghĩa Hành

Trường Tiểu học Hành
Tín Đông 84.5 84.5

* Môn Thể dục (Chỉ tiêu 1)

1 NH1338 Trần Quang Thắng 04/01/1988 Nam Kinh Xã Nghĩa Điền,
huyện Tư Nghĩa

Trường Tiểu học Hành
Thịnh 80.0 80.0

II BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

* Môn Ngữ văn (Chỉ tiêu 1)

1 NH2139 Đoàn Thị Mỹ Linh 07/8/1993 Nữ Kinh xã Hành Tín Đông,
huyện Nghĩa Hành

Trường THCS Huỳnh
Thúc Kháng 78.5 78.5

* Môn Hóa học (chỉ tiêu 1)

1 NH2143 Trần Thị Hoàng Kha 12/8/1994 Nữ Kinh Xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức

Trường THCS Huỳnh
Thúc Kháng 82.0 82.0
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* Môn Lịch sử (Chỉ tiêu 1)

1 NH2150 Mai Thị Kiều Vận 10/10/1987 Nữ Kinh
Phường Trương

Quang Trọng, TP
Quảng Ngãi

Trường THCS Huỳnh
Thúc Kháng 55.0 55.0

Danh sách này có 14 thí sinh./.
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